






















GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 519, Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243 266 2888

Website: 
Số Fax: 

Thư điện tử: JVLcompany.info@gmail.com
3. Vốn điều lệ : 2.900.300.000.000 đồng.
Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm tỷ ba trăm triệu đồng

Mã số doanh nghiệp: 0109752537
Đăng ký lần đầu: ngày 27 tháng 09 năm 2021

Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 10 tháng 02 năm 2026

4. Danh sách thành viên góp vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tương đương 126.100.000 USD - Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, một trăm 
nghìn Đô la Mỹ 

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPAN VIETNAM LIVESTOCK 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JV LIVESTOCK CO., LTD

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT NHẬT



STT Tên thành viên Quốc tịch

Địa chỉ liên 
lạc đối với cá 
nhân; địa chỉ 
trụ sở chính 
đối với tổ 

chức

Phần vốn góp 
(VNĐ và giá trị 

tương đương 
theo đơn vị tiền 
nước ngoài, nếu 

có)

Tỷ lệ 
(%)

Số Giấy tờ 
pháp lý của 
cá nhân đối 
với thành 
viên là cá 
nhân; Số 

Giấy chứng 
nhận đăng 
ký doanh 
nghiệp/ 

Quyết định 
thành 

lập/giấy tờ 
có giá trị 
pháp lý 
tương 

đương đối 
với tổ chức 

Ghi chú

1
TỔNG CÔNG TY 
CHĂN NUÔI VIỆT 
NAM – CTCP

Việt Nam

Số 519, đường 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.479.153.000.
000 51,000 010010444

3

2 SOJITZ 
CORPORATION Nhật Bản

2-1-1, 
Uchisaiwaicho
, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Nhật 
Bản

1.421.147.000.
000 49,000 0104-01-

049977

Chức danh:

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978

Hộ chiếu nước ngoài: TS3056016

Ngày cấp: 29/03/2019 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản 

Địa chỉ liên lạc: thôn Yên Bình, Xã Tam Đảo, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổng giám đốc

Quốc tịch: Nhật Bản
* Họ, chữ đệm và tên: INOUE KOJI
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG






























































































































































































